
ĐÁNH GIÁ CHUỖI CUNG 
ỨNG PIN TOÀN CẦU

Báo cáo Nhiệm vụ 3



Bài thuyết trình nêu bật vai trò quan trọng của chuỗi
cung ứng pin đối với quá trình chuyển đổi năng lượng, 
là một phần trong nghiên cứu toàn diện về chuỗi cung
ứng pin của Việt Nam, tập trung vào xe điện (EV), quang
điện mặt trời (PV) và hệ thống lưu trữ năng lượng pin 
(BESS). Chúng tôi đặt mục tiêu xác định các điểm còn
tồn tại, những cơ hội đầu tư, và đề xuất các chiến lược
để củng cố chuỗi cung ứng trong nước và đa dạng hóa
các nguồn cung ứng.



Mục tiêu
01 Vai trò của chuỗi cung ứng pin toàn cầu 

trong việc phát triển và tích hợp EV, BESS 
và PV mặt trời

02 Cung cấp đánh giá toàn diện về chuỗi 
cung ứng pin toàn cầu.

03 Xác định và đánh giá các cấu phần, tác
nhân và bên liên quan chính trong chuỗi
cung ứng

04 Đưa ra những khuyến nghị phù hợp cho 
Việt Nam

05 Đưa ra các khuyến nghị để tối ưu hóa và 
tận dụng chuỗi cung ứng pin nhằm thúc 
đẩy đầu tư vào Việt Nam



Tổng quan về chuỗi cung ứng pin

* Xu hướng và tình
hình hiện tại của
chuỗi cung ứng pin 
toàn cầu
* Sự tương quan
trong chuỗi cung
ứng
* Thách thức, cơ
hội và đổi mới

Đánh giá động lực chuỗi cung ứng

* Phân tích thượng
nguồn, trung
nguồn, hạ nguồn
* Phân tích vai trò
trong việc hỗ trợ
các hệ thống EV, 
BESS và RE

Xác định và đánh giá các bên liên quan

* Phân phối vật liệu
* Các công ty tư nhân
lớn
* Nhà máy Gigafactory
* Tập trung tài nguyên
* Cơ hội hợp tác chiến
lược

Các nghiên cứu điển hình

Lựa chọn các nghiên
cứu điển hình
Phân tích để đưa ra
những bài học kinh
nghiệm phù hợp

Tổng hợp khuyến nghị

CÁCH TIẾP CẬN



Lượng pin lithium-ion được sử dụng theo loại ứng dụng trong lĩnh vực năng lượng toàn cầu, 

2015-2023. Lưu ý: GWh = gigawatt-giờ. Nguồn: IEA.

•Vai trò quan trọng của chuỗi cung ứng pin đối với quá trình 
chuyển đổi năng lượng:

Công nghệ sạch:
• Xe điện (EV)
• Hệ thống lưu trữ năng lượng pin (BESS)

• Giảm thiểu khí phát thải carbon
• Giảm khí thải nhà kính
• Đối phó với biến đổi khí hậu



Nhu cầu pin Li-ion theo từng lĩnh vực (GWh) 
(trái) và (%) (phải)

Doanh số BEV & PHEV toàn cầu 
năm 2023



• Tăng cường đầu tư vào pin, chủ yếu cho xe điện
và các lĩnh vực lưu trữ năng lượng pin:

Đầu tư vào pin EV và lưu trữ pin tăng nhanh chóng lên 150 tỷ đô la Mỹ, với chi tiêu 

tập trung nhiều ở Trung Quốc, Châu Âu và Hoa Kỳ. Nguồn: IEA. Lưu ý: MER = tỷ giá 

hối đoái thị trường.



Vị trí pin trong hệ thống điện. Nguồn: IEA, Chuyển thể từ Schmidt và Staffell (2023). Lưu ý: Các ứng 

dụng lưu trữ pin được thể hiện theo các chiều: trục ngang hiển thị vị trí trong hệ thống điện; trục dọc 

hiển thị loại dịch vụ



So sánh các số liệu về pin và ứng dụng phù hợp nhất cho pin lithium-sắt 
giữa EV và bộ lưu trữ năng lượng



Chuỗi cung ứng pin toàn cầu đang mở rộng và mở ra nhiều cơ hội
kinh tế cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Nguồn: Battery Report 2023.

• Tương tác trong chuỗi cung ứng:



Tổng quan về chuỗi cung ứng pin. Nguồn: Battery Report 2023



Phân bố địa lý của chuỗi giá trị pin lithium-ion, cùng với khoảng cách giữa nguồn cung 
năm 2022 và nhu cầu dự kiến   năm 2030 đối với Li, Co và Ni theo kịch bản NZE (góc trên 

bên phải)



• Đánh giá động lực chuỗi cung ứng
- Các công nghệ pin khác nhau và ứng dụng của chúng



• Đánh giá động lực chuỗi cung ứng
- Phân tích vai trò của chuỗi cung ứng pin trong việc hỗ trợ các ngành xe điện và năng 

lượng tái tạo



•Xác định và đánh giá các bên liên quan
•Bản đồ các bên liên quan



•Xác định và đánh giá các bên liên quan
•Bản đồ các bên liên quan



•Xác định và đánh giá các bên liên quan
•Các công ty tư nhân lớn trong chuỗi cung ứng pin  



•Xác định và đánh giá các bên liên quan
• Nhà máy Gigafactory ở Bắc Mỹ



•Xác định và đánh giá các bên liên quan
• Nhà máy Gigafactory ở Châu Âu



•Xác định và đánh giá các bên liên quan
• Nhà máy Gigafactory tại Châu Á mở rộng



Các công ty Việt Nam trong chuỗi cung ứng pin

VinFast

Công ty TNHH Điện tử 
Samsung Việt Nam

Công ty TNHH Greenworks 
Việt Nam

Công ty TNHH Samsung 
Electronics Việt Nam Thái 

Nguyên

Công ty TNHH Ắc quy CSB Việt 
Nam

Công ty TNHH Ắc quy Leoch 
Việt Nam



•Nghiên cứu ví dụ điển hình
•Trung Quốc:

Doanh số bán ô tô tại Trung Quốc. Nguồn: Statista 
Market Insight

So sánh doanh số bán xe điện trên toàn thế 
giới



•Nghiên cứu ví dụ điển hình
•Trung Quốc:

Thị phần toàn cầu của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng lithium



Những phát hiện chính về Chuỗi cung ứng của Việt Nam

Khi Việt Nam đặt mục tiêu trở thành trung tâm khu vực về
sản xuất xe điện và lưu trữ năng lượng tái tạo, với các
công ty như VinFast dẫn đầu, mô hình của Trung Quốc
cung cấp các chiến lược khả thi để xây dựng hệ sinh thái
pin cạnh tranh và bền vững.



•Hàn Quốc:

Top 6 bảng xếp hạng theo mức độ triển khai các dự án pin năm
2023, tính theo GWh. LG, SK On và Samsung SDI là những tập

đoàn lớn toàn cầu. Chuyển thể từ CRU Value Chain Service

Kế hoạch sản xuất ở nước ngoài của các công ty lớn từ Hàn
Quốc



•Hàn Quốc:

Xuất khẩu tiền chất và catốt của Hàn Quốc dự kiến   sẽ ổn định
hoặc giảm vào năm 2023 khi nước này có thể tự cung tự cấp

Quyền sở hữu của Hàn Quốc trong chuỗi cung ứng tuân thủ IRA



Những phát hiện quan trọng cho chuỗi cung ứng của Việt Nam

Với mối quan hệ thương mại hiện tại giữa hai nước và sự hiện
diện mạnh mẽ của các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam, việc tận
dụng trọng tâm đầu tư, khuôn khổ chính sách và các ưu đãi của
Hàn Quốc có thể thúc đẩy tăng trưởng ngành pin của Việt Nam. 
Để tăng cường khả năng cạnh tranh, các khoản trợ cấp có mục
tiêu, chính sách tái chế quốc gia và các chương trình R&D quy mô
lớn sẽ rất quan trọng. Việc thành lập liên doanh với các công ty 
Hàn Quốc có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao
công nghệ, định vị Việt Nam là quốc gia dẫn đầu khu vực về sản
xuất và xuất khẩu pin.



•Nhật Bản:

Dự báo thị trường pin lithium-ion đến năm 2031 tại Nhật Bản (triệu đô la Mỹ)



Dung lượng (mAh) 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tỷ lệ tăng trưởng hàng 

năm (CAGR) (2017-2022)

0-16.250mAh 23 25 26 22 34 44 14,0%

16.251-50.000mAh 42 46 47 39 63 81 14,3%

50.001-100.000mAh 45 50 52 43 67 87 14,1%

100.001-540.000mAh 72 79 83 69 107 138 14,0%

Tổng cộng 182 200 208 173 272 351 14,1%

Thị trường pin lithium sắt phosphate, theo công suất, 2017-2022 (triệu USD)

Ngành công 
nghiệp

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Tỷ lệ tăng
trưởng hàng
năm (CAGR) 
(2017-2022)

Ô tô 25,8 29,8 32,6 37,8 121,2 170,6 45,9%

Năng lượng 44,6 48,5 50.0 37,5 40,8 48,3 1,6%

Công nghiệp 48,7 54,4 57,6 45,3 51,4 62,5 5,1%

Điện tử tiêu dùng 1.9 2.2 2.4 2.1 3,5 4.7 19,8%

Hàng không vũ trụ 27,9 30,2 31.0 23,6 26,1 30,8 2,0%

Hàng hải 24,6 26,4 26,9 20,4 22.3 25,9 1,1%

Các ngành công 
nghiệp khác

8.0 8.3 7.9 6.2 6.3 8.2 0,5%

Tổng cộng 181,6 199,9 208,5 172,8 271,7 351,1 14,1%

Thị trường pin lithium sắt phosphate theo
dung lượng, 2017-2022 (triệu đô la Mỹ)



Những phát hiện quan trọng cho chuỗi cung ứng của Việt Nam

Sự tập trung mạnh mẽ của Nhật Bản vào nghiên cứu và phát triển, tái chế và xử lý pin hết vòng đời phù hợp với động lực hiện tại của Việt Nam hướng tới
đột phá công nghệ và đổi mới, mang lại những thông lệ tốt nhất có giá trị. Với quan hệ đối tác chiến lược Nhật Bản-Việt Nam, sự hợp tác sâu hơn về
công nghệ pin và phát triển chuỗi cung ứng mang đến một cơ hội đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, việc áp dụng mô hình của Nhật Bản tại Việt Nam sẽ đòi hỏi
đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng, công nghệ tiên tiến và đào tạo lực lượng lao động, cùng với các chính sách mạnh mẽ của chính phủ để hỗ trợ hệ sinh
thái pin hiệu quả và bền vững.



•Úc:

Sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ, phát
triển chính sách chiến lược, các ưu đãi
về mặt quy định, sử dụng nguồn lực một
cách chiến lược và nhấn mạnh vào ESG



•Ấn Độ:

Nguyên liệu thô để sản xuất pin ở Ấn Độ (2023)



Những phát hiện quan trọng cho chuỗi cung ứng của Việt Nam

Ấn Độ là một nhân tố mới nổi trong chuỗi cung ứng pin, đã bắt đầu phát
triển sớm hơn Việt Nam. Những bài học kinh nghiệm của nước này mang
lại những hiểu biết có giá trị. Khoản đầu tư 1,2 tỷ đô la Mỹ của Ấn Độ vào
hoạt động khai thác lithium đã giúp giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu, 
cung cấp cho Việt Nam một mô hình để phát triển trữ lượng trong nước
thông qua các cuộc khảo sát trên toàn quốc và cơ sở hạ tầng khai thác
hiện đại. Các chính sách mạnh mẽ như NMTMBS và PLI-ACC của Ấn Độ, 
đã thu hút 5,4 tỷ đô la Mỹ đầu tư, nhấn mạnh nhu cầu về các mục tiêu rõ
ràng và các ưu đãi tài chính tại Việt Nam. Chiến lược mở rộng nhà máy
khổng lồ và lực lượng lao động lành nghề của Ấn Độ nhấn mạnh tầm
quan trọng của việc đầu tư vào các nhà máy sản xuất và đào tạo lực
lượng lao động để giảm chi phí sản xuất. Hơn nữa, cách tiếp cận của Ấn
Độ đối với hợp tác quốc tế và R&D - thông qua quan hệ đối tác toàn cầu
và các khoản đầu tư R&D hàng năm bền vững - cho thấy cơ hội để Việt
Nam thiết lập các trung tâm đổi mới, tăng cường hợp tác toàn cầu và mở
rộng trọng tâm của Trung tâm Đổi mới Quốc gia vào công nghệ pin.



Kết luận và các bước tiếp theo

Quốc gia Vị thế thị trường toàn cầu Tiếp cận nguyên liệu Công suất sản xuất Hỗ trợ từ chính phủ Đổi mới & công nghệ Thách thức

Trung Quốc
Thống lĩnh (kiểm soát 70–
90% các công đoạn trong 

chuỗi cung ứng)

Kiểm soát 80% công suất tinh 
luyện toàn cầu nhờ các 

thương vụ thâu tóm quốc tế

77% công suất cell pin 
toàn cầu; dẫn đầu bởi 

CATL, BYD

Trợ cấp lớn (230 tỷ USD, 2009–
2023), hỗ trợ các “nhà vô địch quốc 
gia”, hạn chế xuất khẩu, tài trợ R&D

Mạnh về công nghệ LFP, 
hướng tới pin thể rắn vào 

năm 2027

Dư thừa công suất, lo ngại môi 
trường, căng thẳng địa chính 

trị

Nhật Bản Mạnh nhưng đang suy 
giảm

Phụ thuộc vào nhập khẩu, 
nhưng có năng lực tinh luyện

Đáng kể nhưng đang giảm 
(ví dụ: Panasonic)

Chiến lược công nghiệp hướng tới 
150 GWh nội địa vào 2030, có 
chính sách khuyến khích R&D

Dẫn đầu về NMC, đặt mục 
tiêu pin thể rắn vào năm 

2028
Mất dần vị thế trước Trung 
Quốc, chi phí sản xuất cao

Hàn Quốc
Cạnh tranh nhưng sau 

Trung Quốc

Phụ thuộc vào nhập khẩu, 
mạnh về chuỗi cung ứng 

trung gian
Thị phần 37% (LG Chem, 

Samsung SDI, SK On)
Hỗ trợ trung tâm pin EV, liên doanh 

(ví dụ: SK – Ford), tập trung vào 
R&D

Tiến bộ trong công nghệ 
NMC, đặt mục tiêu pin thể 

rắn vào năm 2027
Phụ thuộc vào Trung Quốc, thị 

phần suy giảm

Ấn Độ Mới nổi, hiện diện toàn cầu 
còn hạn chế

Rất phụ thuộc vào nhập khẩu, 
đang khảo sát trữ lượng 

lithium trong nước

Giai đoạn đầu; có kế 
hoạch xây dựng 

gigafactory

Các chương trình FAME và PLI, hợp 
tác về nguyên liệu

Còn hạn chế, tập trung vào 
giải pháp chi phí thấp

Chuỗi cung ứng phân mảnh, 
cần đầu tư lớn

Úc
Dẫn đầu về cung ứng 

nguyên liệu thô, yếu về sản 
xuất pin

Nguồn cung lithium lớn nhất 
toàn cầu; giàu trữ lượng 

cobalt và nickel

Hạn chế; tập trung vào 
khai khoáng thay vì sản 

xuất

Chiến lược Khoáng sản thiết yếu 
(2019), tài trợ R&D, ưu đãi cho tinh 

luyện trong nước
Đầu tư vào công nghệ tinh 
luyện và các thế hệ pin mới

Thiếu năng lực chế biến trong
nước, phụ thuộc vào xuất

khẩu



Khuyến nghị

Khuyến khích về tài
chính và đầu tư

02

Ban hành các ưu đãi tài chính 
mạnh mẽ để khuyến khích 
đầu tư vào nghiên cứu và 
phát triển pin.

Khung quy định và
chính sách

01

Triển khai các chương trình 
mua sắm ưu tiên các linh kiện 
pin sản xuất trong nước, đảm 
bảo sự ổn định của thị trường.

Phát triển và nội địa hóa
chuỗi cung ứng

03

Việt Nam cần phát triển năng 
lực tinh luyện và chế biến 
trong nước đối với các 
khoáng sản quan trọng, bao 
gồm nickel, cobalt và lithium.

05

Các thực hành bền
vững và bảo vệ môi
trường

06

07

Đổi mới sáng tạo về
công nghệ và phát triển
thị trường

04

Thành lập chương trình quốc gia 
và quỹ đầu tư cho phát triển công 
nghệ và công nghiệp chiến lược, 
bao gồm một nền tảng chia sẻ tri 
thức do nhà nước hỗ trợ nhằm 
thúc đẩy chuyển giao công nghệ 
và thương mại hóa kết quả 
nghiên cứu.

Quan hệ đối tác quốc tế

Việt Nam cần ưu tiên thiết lập 
và củng cố các quan hệ đối tác 
quốc tế để tăng cường chuỗi 
cung ứng pin.

Việt Nam cần nâng cao các chính
sách và quy định liên quan đến tái
chế pin và kinh tế tuần hoàn.

Phát triển lực lượng lao
động và nâng cấp CSHT

Việt Nam cần mở rộng và hiện 
đại hóa cơ sở hạ tầng 
logistics, bao gồm mạng lưới 
đường sắt, cảng biển và 
đường cao tốc, nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc vận 
chuyển hiệu quả nguyên liệu 
thô và sản phẩm pin hoàn 
chỉnh.




